	HKII 1718
Lớp-Sĩ Số
	Hai
	Ba
	Tư
	Năm
	Sáu
	Bảy
	Ghi Chú

	15CĐMTT1 – 62

10 tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.32
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 14/04/18)
	DUNG– TTCNMTP2 
-Tuần 20- >32- -6t-60tiết (Tiết 1->6) N1

1
	DUNG– TTCNMTP3 
-Tuần 20- >32- -6t-60tiết (Tiết 1->6) N1

1
	THÚY- TTPTMTNM 

Tuần 20- >32- -4t-60tiết  (Tiết 1->5)N1
SƯƠNG —SHCN

 T6-6
R
	THẢO– 
MNTX –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết (Tiết 1-6) N1 Tiết 1->6)N1
1
	THÚY- TTPTMTNM 

Tuần 20- >27- -6t-30tiết  (Tiết 1>5)N1

R
	
	CN :SƯƠNG

PhụngĐA TKTP  ngoài giờ

Lên lịch dạy cụ thể - Cô …….

	
	DUNG– TTCNMTP2 -Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7->12) N2

1
	DUNG– TTCNMTP3 -Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7->12) N2
1
	CẦM 
TTPTMTNM -Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7->12)N2
3
	PHƯỚNG THÙY MNTX 

Tuần 20>32- -6t-
60tiết  (Tiết 7>12)N2

1
	CẦM
TTPTMTNM - Tuần 20- >27- -6t-30tiết  (Tiết 7>10)N2
1
	
	

	15CĐMTT2 – 59

10 tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.32
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 14/04/18)
	PHUONGTHÙY– MNTX

Tuần 20- >32- -6t-60tiết (1-6)N1 (Tiết 1->6)N1
3
	CẦM– TTPTMTNM –

Tuần 20- >32- -5t-60tiết  (Tiết 1->5)N1
THỌ--SHCN T6-6
3
	THAO– 
TTCNMTP2 –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết   (Tiết 1->6)N1

1
	CẦM– TTPTMTNM –

Tuần 20- >27-5t-30tiết  (Tiết 1->5)N1
R
	
	THẢO– TTCNMTP3 –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 1->6)N1

2
	CN :THỌ

Trang
ĐA TKTP  ngoài giờ



	
	THẢO
 MNTX 

Tuần 20- >32- -6t-60tiết (Tiết 7>12)N2

2
	CẦM– TTPTMTNM –

Tuần 20- >32- -5t-60tiết  (Tiết 7->11)N2
3
	SƯƠNG– TTCNMTP2 –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7->12)N2
1
	CẦM– TTPTMTNM –

Tuần 20- >27- -5t-30tiết  (Tiết 7>11)N2 
R
	 
	SƯƠNG– TTCNMTP3 –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7>12)N2

2
	1->15 2t-30tiết 

G12Dương- TCVQLMCN

1->15 2t-30tiết 

G12 Trâm.HTCSTP

1->15 2t-30tiết 

	16CĐMTT1 – 50

15tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.37
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 19/05/18
	CẦM– 
TTMT trang phục –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 1->6)N2

LT—H1107
	THỌ– 
HH vẽ kỹ thuật

Tuần 33- >37- -2t-30tiết  (Tiết 3->4)
LT—H1209

	TRANG – 
TTMay trang phục 2 -Tuần 20->34-5t-60-tiết  (Tiết 1->5) N1

2
	
	TRANG – 
TTMay trang phục 2 -Tuần 20->34-5t-60-tiết  (Tiết 1->5) N2
2
	DUNG– 
TT-TKR –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 1->6)N2
SƯƠNG-TKTP3
Tuần 33>37-6t-

30t-tiết 1>6 LT I3 102
R
	CN :THANH THÚY



	
	CẦM– 
TTMT trang phục -Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7>12)N1
LT—H1107
	
	
	THÚY—CNM-TP3

T7-8

DUNG—QLCLTP

T9-10

LT—H3103


	
	DUNG– 
TKR –

Tuần 20- >32- -6t-60tiết  (Tiết 7>12)N2
R
	

	16CĐMTT2 – 58

15tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.37
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 19/05/18
	TRANG – 
TTMay trang phục2 
Tuần 20->34-5t-
60-tiết  (Tiết 1>5)N1

P-THÙY—SHCN

TRANG-TTMTP2
Tuần 35>37-5t

15t-tiết 1-5 N2

2
	TRANG – 
TTMay trang phục2 Tuần 20->31-5t-
60-tiết  (Tiết 1>5)N2
HIỀN-TTMTP

Tuần 33>37 6t
30t tiết 1-6 N-LT

2
	HIỀN– 
TTMT trang phục -Tuần 33- >37- -6t-30tiết  (Tiết 1->6)N1
LT—H1209

	
	P-THÙY– CNMTP3 

Tuần 20 >37- -2t-30tiết  (Tiết 1->2) 

THỌ–HinhhọaVKT 

Tuần 20 >37- -2t-30tiết  (Tiết 3->4) 

SƯƠNG – QLCLTP 

Tuần 20 >37- -2t-30tiết  (Tiết 5->6) 

LT—I3103
	SƯƠNG– 
TKTP3 –

Tuần 20- >27- -6t-30tiết  (Tiết 1->6) 
LT—H1209
P THÙY-TTTKR

Tuần 28-37-6t

60t-tiết 1-6

R
	CN :PHƯƠNG THÙY



	
	
	HIỀN-TTMTP
Tuần 33>37 6t

30t tiết 1-6 N-

LT-H1207


	HIỀN– 
TTMT  trang phục -Tuần 33- >37- -6t-30tiết  (Tiết 7->12)N2

LT—H1209

	
	
	P THÙY-TTTKR

Tuần 28-37-6t

60t-tiết 7-12

R
	

	17C1-CNM1 – 58

15tuần 26-.40
26/03/18- 09/06/18
	THỌ
An toàn laodộng 
-Tuần 26- >40- -2t-30tiết  (Tiết 1->2) THÚY
NPL-Dệt May

Tuần 26- >40- -2t-30tiết  (Tiết 3->4) 
LT–H1209
	TRANG –
 May trang phục 1-Tuần 32- >45--5t-45tiết  (Tiết 1->5)N1
DUNG-SHCN

2
	
	TRANG – 
May trang phục 1-Tuần 26- >31--5t-

30tiết  (Tiết 1->5)
TRANG – 
May trang phục 1-Tuần 32- >45--5t-45tiết  (Tiết 1->5)
2
	
	
	CN :DUNG


	
	
	
	THẢO– 
May trang phục 1-Tuần 26- >40--6t-90tiết  (Tiết 7->12)N2
2
	
	P-THÙY

TIN HỌC UDNM

Tuần 29-34

PM
	
	KY NĂNG MỀM THỨ 3,6 CHIÊU

	17C1-CNM2– 56
15tuần 26-.40
26/03/18- 09/06/18
	THÚY - NPL-DM Tuần 26- >40- -2t-30tiết  (Tiết 1->2)LT
THỌ
An toàn lao dộng 

-Tuần 26- >40- -2t-30tiết  (Tiết 5->6) L
LT-H1207
	
	CẦM – 
May trang phục 1-Tuần 26- >40--6t-90tiết  (Tiết 1->6)N1

3
	
	
	GV-Chính tri -Tuần 26- >40-6t-90tiết(Tiết 1->6)

LT

	CN :DUNG

 Sáng



	
	
	
	THỌ– 
May trang phục 1-Tuần 26- >40--6t-90tiết  (Tiết 7->12)N2
3
	THẢO

May trang phục 1

Tuần 26>31 30Tiết

Tiết 7>11

Tiết 12 SHCN
	DUNG

TIN HỌC UDNM

Tuần 26-30 tiết 7>12


	
	

	15TCN-MTT –22

tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.37
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 10/03/18)
	
	
	DUNG-GSĐTMT -Tuần 20- >32--3t-45tiết  (Tiết 1->3) 
PM

DUNG-QICLSP -Tuần 20- >32--2t-30tiết  (Tiết 4->5) 
LT
	THÚY – May SPNC -Tuần 20- >37--6t-90tiết  (Tiết 1->6)

3
	CẦM – May AV -Tuần 20- >37--4t-60tiết  (Tiết 1->4)
SHCM Tiết 5
3
	
	CN :CẦM



	
	THÚY – 
May SPNC –

Tuần 20- >32--6t-60tiết  (Tiết7 ->12) 

3
	PTHÙY – 
TKMCN –

Tuần 20- >34--6t(Tiết 7->12)60tiết , TUẦN 34- 4tiết 
R
	
	
	SƯƠNG-TKTP3 -Tuần 20- >37--2t-30tiết  (Tiết 8->9) LT—H1207

	
	

	16TC-MTT –32

16 tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.38
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 26/05/18)
	
	
	SƯƠNG – 
TT Vẽ mỹ thuật-
Tuần 1->15 4t-60tiết  (Tiết 1->4)
LT—H1207
THÚY- Vật liệu may-Tuần1->15 -2t-30tiết  (Tiết 5->6)
 LT—H1207
	
	THỌ-
TKTT trên máytính
Tuần 1->15 -2t-30tiết  (Tiết 5->6) 

PM
	
	CN :PHƯƠNG HÀ



	17T4-CNM1–49

16 tuần 20-22 (23,24,25 nghỉ) 26-.38
(15/01/18-03/02/18->

26/03/18- 26/05/18)
	
	
	
	
	
	
	CN :DINH



	
	
	THỌ-
TB& BT MCN

Tuần20->31 -5t-55tiết  (Tiết 7>11) 

2
	
	THỌ- 
An toàn lao động Tuần1->15 -2t-30tiết  (Tiết 7->8) 

THÚY- 
CSTK-Trang phục

Tuần1->15 -2t-30tiết (Tiết 9->10) 

LT—H1207
	
	
	

	XƯỞNG TRỐNG
	PM R
	PM R
	PM


	3 PM
	1 3 PM
	PM  3 1
	

	
	PM R
	PM
	PM
	2 PM
	R 2 3
	PM 3 1
	


